
                                       YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp In ấn phẩm 

 

Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua in ấn 

phẩm cho Bệnh viện Sản - Nhi với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua email: bvsn.syt@travinh.gov.vn  

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận: 

 Nguyễn Ngọc Diễm, số điện thoại:  0979900369,  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 11 năm 2023 đến trước 
17h ngày 13 tháng 11 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 

11 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục Mua in ấn phẩm cho Bệnh viện Sản - Nhi: (Đính kèm danh 
mục) 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh (ấp Bến Có, xã Nguyệt 
Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)  

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: TTHCVCBMT. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Lê Minh Dũng 

SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2023  



 
 

 
DANH MỤC IN ẤN PHẨM 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày     /    /2023) 

         

STT TÊN HÀNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

1 
Bảng kiểm soát bệnh nhân truớc khi đưa lên 
phòng mổ 

Tờ 6.240 

2 Biên bản hội chẩn phẩu thuật Tờ 9.240 

3 
Giấy cam đoan chấp nhận PTTT và gây mê 

hồi sức 
Tờ 19.440 

4 Hồ sơ bệnh án Nhi khoa Bộ 15.600 

5 Hồ sơ bệnh án Tay chân miệng Bộ 960 

6 Hồ sơ bệnh án Sản khoa Bộ 19.800 

7 Phiếu đồng ý xét nghiệm HIV ghi tên Tờ 32.950 

8 
Phiếu đánh giá tình trạng (dành cho người 
bệnh không mang thai) 

Tờ 4.800 

9 
Phiếu theo dõi chức năng sống, MS: 10/BV-
01 

Tờ 88.800 

10 Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị Tờ 2.124 

11 Sổ họp giao ban Cuốn 208 

12 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Cuốn 12 

13 Sổ bàn giao thuốc tủ trực Cuốn 64 

14 Sổ kiểm tra buồng bệnh Cuốn 23 

15 Thông tin bệnh nhân Tờ 7.200 

16 Tờ điều trị Tờ 200.000 



STT TÊN HÀNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

17 Phiếu phẫu thuật - thủ thuật Tờ 5.709 

18 Giấy chứng nhận phẫu thuật (màu hồng) Tờ 36.000 

19 Phiếu theo dõi truyền dịch Tờ 21.240 

20 Phiếu lập kế hoạch chăm sóc Tờ 4.872 

21 
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (dùng 

cho trẻ em nằm viện) 
Tờ 20.400 

22 Tờ chăm sóc Tờ 200.000 

23 
Bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO, 

2009 (Giấy ford ĐL 60, in 2 mặt, 1 màu) 
Cây 9.120 

24 Giấy thử phản ứng thuốc  Tờ 12.000 

25 
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (dùng 
cho phụ nữ mang thai) 

Tờ 18.000 

26 Hồ sơ bệnh án Ngoại Nhi Bộ 3.600 

 Tổng cộng: 26 mục   
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